
Đvt: đồng

Ngày phát 
sinh

Chi Tiết Thu Chi Tồn
Ghi chú: số phần 

cơm/khác

9,814,590

12/1/2020 Tiền bán cơm ngày 01/12/2020 ( 105p ) 210,000        10,024,590 105                      

12/1/2020 Chi phí ngày 01/12/2020 2,510,000    7,514,590

12/3/2020 Tiền bán cơm ngày 03/12/2020 ( 97p ) 194,000        7,708,590 97                        

12/3/2020 Chi phí ngày 03/12/2020 860,000       6,848,590 -                      

12/4/2020 Nhóm Hand CMTX T12 1,000,000     7,848,590

12/5/2020 Tiền bán cơm ngày 05/12/2020 ( 85p ) 170,000        8,018,590 85                        

12/5/2020 Chi phí ngày 05/12/2020 1,320,000    6,698,590 -                      

12/7/2020 Anh Tăng Quân Nam (Q10- TPHCM) ủng hộ KTX 3,000,000     9,698,590

12/8/2020 Tiền bán cơm ngày 08/12/2020 ( 102p ) 204,000        9,902,590 102                      

12/8/2020 Chi phí ngày 08/12/2020 1,890,000    8,012,590

12/10/2020 Tiền bán cơm ngày 10/12/2020 ( 95p ) 190,000        8,202,590 95                        

12/10/2020 Chi phí ngày 10/12/2020 1,952,000    6,250,590

12/12/2020 Tiền bán cơm ngày 12/12/2020 ( 91p ) 182,000        6,432,590 91                        

12/12/2020 Anh Phạm Duy Toàn ủng hộ KTX 1,500,000     7,932,590

12/12/2020 Chi phí ngày 12/12/2020 1,090,000    6,842,590

12/15/2020 Quỹ cơm Saigon hỗ trợ 20,000,000   26,842,590

12/15/2020 Anh Nguyễn Phương Tùng ( Bình Chánh - TPHCM) ủng hộ KTX 500,000        27,342,590

12/15/2020 Tiền bán cơm ngày 15/12/2020 ( 98p ) 196,000        27,538,590 98                        

12/15/2020 Chi phí ngày 15/12/2020 1,240,000    26,298,590
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Số dư quỹ đầu tháng 12/2020



Ngày phát 
sinh

Chi Tiết Thu Chi Tồn
Ghi chú: số phần 

cơm/khác

12/17/2020 Anh Quach Hai Dang ủng hộ KTX 2,000,000     28,298,590

12/17/2020 Tiền bán cơm ngày 17/12/2020 ( 98p ) 196,000        28,494,590 98                        

12/17/2020 Chi phí ngày 17/12/2020 980,000       27,514,590

12/19/2020 Tiền bán cơm ngày 19/12/2020 ( 105p ) 210,000        27,724,590 105                      

12/19/2020 Chi phí ngày 19/12/2020 1,114,000    26,610,590

12/20/2020 Các TV quán cơm Dalat  ủng hộ KTX 500,000        27,110,590

12/22/2020 Tiền bán cơm ngày 22/12/2020 ( 96p ) 192,000        27,302,590 96                        

12/22/2020 Anh Duy (Q5- TPHCM)  ủng hộ KTX 5,000,000     32,302,590

12/22/2020 Chi phí ngày 22/12/2020 1,330,000    30,972,590

12/24/2020 Tiền bán cơm ngày 24/12/2020 ( 102p ) 204,000        31,176,590 102                      

12/24/2020 Chi phí ngày 24/12/2020 1,320,000    29,856,590

12/26/2020 Tiền bán cơm ngày 26/12/2020 ( 109p ) 218,000        30,074,590 109                      

12/26/2020 Chi phí ngày 26/12/2020 960,000       29,114,590

12/29/2020 Tiền bán cơm ngày 29/12/2020 ( 109p ) 218,000        29,332,590 109                      

12/29/2020 Chi phí ngày 29/12/2020 870,000       28,462,590

12/31/2020 Tiền bán cơm ngày 31/12/2020 ( 98p ) 196,000        28,658,590 98                        

12/31/2020 Chi phí ngày 31/12/2020 1,365,000    27,293,590

12/31/2020 Chi lương tháng 12/2020 8,000,000    19,293,590

36,280,000   26,801,000 19,293,590 1,390Số dư quỹ cuối tháng 12/2020



Thu Chi Tồn số phần cơm

9,814,590

12,500,000   22,314,590

1,000,000     23,314,590

2,780,000     26,094,590 1,390

20,000,000   46,094,590

Tổng chi phí trong tháng 26,801,000 19,293,590

36,280,000   26,801,000 19,293,590

Ngày phát 
sinh

Chi tiết
 Số lượng 

(kg) 
Đơn giá
(đ/kg)

Thành tiền

Gà 18                 40,000         720,000             

Dưa leo 10                 8,000           80,000               

Chuối 50,000               

Dầu ăn (2 can) 250,000             

Túi rác 10                 59,000         590,000             

Nước lau bếp (4 can) 700,000             

Hành 1                   40,000         40,000               

Trà 1                   80,000         80,000               

2,510,000

Chả cá 7                   100,000       700,000             

Cà chua 3                   16,667         50,000               

Dưa leo 10                 6,000           60,000               

Chi tiết

Số dư quỹ đầu tháng 12/2020

KTX

CMTX

Tiền bán cơm

Quỹ cơm Saigon hỗ trợ

Số dư quỹ cuối tháng 12/2020

CHI TIẾT CHI PHÍ

12/1/2020

12/3/2020

Tổng



Chuối 50,000               

860,000             

Thịt 10                 120,000       1,200,000          

Su su 10                 7,000           70,000               

Chuối 50,000               

1,320,000          

Tép 10                 130,000       1,300,000          

Chuối 50,000               

Dưa leo 10                 6,000           60,000               

Chảo (3 cái) 480,000             

1,890,000          

Gà 20                 40,000         800,000             

Chuối 50,000               

Bí đao 10                 7,000           70,000               

Gas (1 bình) 1,032,000          

1,952,000          

Chả cá 7                   100,000       700,000             

Su su 12                 7,500           90,000               

Cà chua 10                 8,000           80,000               

Trứng 100               2,200           220,000             

1,090,000          

Cá lóc phile 15 70,000         1,050,000          

Rau cần + ngò 30,000               

Chuối 50,000               

Cà chua 5                   8,000           40,000               

Dưa leo 10                 7,000           70,000               

12/15/2020

12/8/2020

12/10/2020

Tổng

12/5/2020

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

12/12/2020



1,240,000          

Gà 20                 40,000         800,000             

Chuối 50,000               

Dưa leo 5                   8,000           40,000               

Cải thảo 5                   10,000         50,000               

Cà chua 5                   8,000           40,000               

980,000             

Dao (3 cây) 100,000             

Tôm khô 1                   500,000       500,000             

Thau inox (3 cái) 105,000             

Tiền điện tháng 12/2020 236,000             

Tiền nước tháng 12/2020 173,000             

1,114,000          

Thịt 10 120,000       1,200,000          

Bầu 10 5,000           50,000               

Dưa leo 5 6,000           30,000               

Chuối 50,000               

1,330,000          

Mắm 3                   90,000         270,000             

Thịt 6                   120,000       720,000             

Trứng 100               2,000           200,000             

Bầu 10                 5,000           50,000               

Dưa leo 5                   6,000           30,000               

Chuối 50,000               

1,320,000          

Chả cá 8                   100,000       800,000             

12/17/2020

12/22/2020

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

12/19/2020

12/24/2020



Dưa leo 10                 6,000           60,000               

Vú sữa 50,000               

Cà chua 50,000               

960,000             

Gà 18                 40,000         720,000             

Dưa hấu 10                 8,000           80,000               

Bầu 10                 4,000           40,000               

Dưa leo 5                   6,000           30,000               

870,000             

Thịt 10                 120,000       1,200,000          
Chuối 50,000               
Đậu que 5                   13,000         65,000               
Bầu 5                   4,000           20,000               

Cước rửa chén (1 bọc) 30,000               

1,365,000          
 Ngày công

(buổi) 
Mức lương

Chị Quyên_omon 4,000,000          

Trần Thị Bình 1,500,000          
Nguyễn Thị Thúy Hòa 2,500,000          

8,000,000
26,801,000

CHI LƯƠNG

Tổng

12/31/2020

Tổng

Chi lương tháng 12/2020

TỔNG CỘNG

31- 12- 2020

12/26/2020

12/29/2020

Tổng

Tổng


